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NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN THI: KHTN (Hóa học)
NGÀY THI: 29/3/2024
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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; He = 4; Mn = 55.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)
Câu 1: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố X là

A. Na (p = 11)
B. Al (p = 13)

C. Mg (p = 12)
D. Cl (p = 17)
Câu 2: Khi dùng bàn là, tác dụng của dòng điện được ứng dụng chủ yếu là

A. tác dụng nhiệt.
B. tác dụng hoá học.

C. tác dụng sinh lí.
D. tác dụng phát sáng.
Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người?

A. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí.

B. Hình đĩa, lõm hai mặt.

C. Màu đỏ hồng.

D. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán.
Câu 4: Những hoạt động nào dưới đây góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?

(1) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh trong trồng trọt.

(2) Kiểm soát chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.
(3) Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.
(4) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.
(5) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.
(6) Sử dụng rộng rãi các loại thuốc hóa học tiêu diệt các loại sâu bệnh và cỏ dại.
(7)  Xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế rác thải

A. (1), (3), (5), (7).
B. (3), (2), (4), (6).

C. (1), (4), (5), (6).
D. (1), (2), (4), (7).
Câu 5: Trường hợp nào sau đây áp suất của người tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất?

A. Đi giày đế bằng và đứng co một chân.

B. Đi giày cao gót và đứng co một chân.

C. Đi giày cao gót và đứng cả hai chân.

D. Đi giày đế bằng và đứng cả hai chân.
Câu 6: Muốn pha 150 gam dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20% thì khối lượng dung dịch CuSO4 20% cần lấy là

A. 14 gam.
B. 15 gam.
C. 16 gam.
D. 17 gam.
Câu 7: Dầu nổi trên mặt nước vì

A. khối lượng riêng của dầu nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

B. thể tích của dầu nhỏ hơn thể tích của nước.

C. khối lượng riêng của dầu lớn hơn khối lượng riêng của nước.

D. khối lượng riêng của dầu bằng khối lượng riêng của nước.
Câu 8: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ.
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2
Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học.

B. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là có khí CO2.

C. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học.

D. Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là: Đá vôi 
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 vôi sống + khí carbon dioxide.
Câu 9: Thể tích của 0,2 mol khí Oxygen ở 250C, 1 bar là

A. 5,58 lit
B. 4,48 lit
C. 4,958 lit
D. 5,376 lit
Câu 10: Một base được dùng phổ biến để sản xuất các phụ gia cho dầu thô, xử lý nước để sản xuất các loại đồ uống như rượu hay đồ uống không cồn có công thức X(OH)2, trong đó X chiếm 54,054% (khối lượng). Công thức hóa học của base đó là

A. Ba(OH)2
B. Mg(OH)2
C. Ca(OH)2
D. Zn(OH)2
Câu 11: Cho các dung dịch và chất lỏng sau: H2SO4, NaOH, H2O. Trình tự tăng dần giá trị pH của các dung dịch, chất lỏng này là

A. H2O < H2SO4 < NaOH.
B. H2SO4 < H2O < NaOH.

C. H2SO4 < NaOH < H2O.
D. NaOH < H2O < H2SO4.
Câu 12: Trường hợp nào sau đây không có sự nhiễm điện?

A. Dùng giấy bóng kính cọ xát với tóc.

B. Dùng thanh nhựa cọ xát vào áo len.

C. Dùng hai tay xoa vào nhau.

D. Dùng bóng bay cọ xát vào áo len.
Câu 13: Tỷ khối của khí X so với H2 là 8,5. Khối lượng của 3,011.1023 phân tử khí X là

A. 1,7 gam
B. 85 gam
C. 8,5 gam
D. 17 gam
Câu 14: Cho các chất sau: KCl, NaOH, MgSO4, HNO3, P2O5, NaNO3, KMnO4. số chất thuộc loại muối là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 15: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là

A. Quỳ tím và dung dịch HCl

B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2

C. Quỳ tím và dung dịch NaCl

D. Quỳ tím và dung dịch H2SO4
Câu 16: Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại?

A. Hệ hô hấp.
B. Hệ bài tiết.

C. Hệ tuần hoàn.
D. Hệ tiêu hóa.
Câu 17: Dãy các oxide nào dưới đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. SO3,  CaO, CuO, Fe2O3
B. SO2, Al2O3, CuO, K2O

C. ZnO, CO2, P2O5, PbO
D. SO3, K2O, CaO, P2O5
Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al + HNO3  
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    Al (NO3) 3  + N2O + H2O. Tổng các hệ số (là số nguyên tối giản) của phương trình là

A. 64
B. 38
C. 46
D. 26
Câu 19: Sản phẩm bài tiết của thận là

A. nước mắt.
B. phân.
C. mồ hôi.
D. nước tiểu.
Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam M2Om trong dung dịch H2SO4 10% (vừa đủ) thu được dung dịch muối có nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô bớt dung dịch và làm lạnh nó thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất kết tinh là 70%. Phần trăm khối lượng S trong tinh thể là

A. 20,51.
B. 17,08.
C. 18,89.
D. 19,50.

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 ĐIỂM)
Câu 21 (3,75 điểm) Phản ứng hóa học và năng lượng phản ứng. 

1. (1,75 điểm) Cho các chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaOH, Na2SO4.

a) Cho biết các chất trên thuộc loại hợp chất nào (acid, base, muối, oxide) và gọi tên các chất trên? 

b) Lập sơ đồ chuyển hóa giữa các chất trên.

c) Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa đã lập được ở trên.

2. (2,0 điểm) Khí gas là nhiên liệu phổ biến hiện nay, có thành phần chính là propane (C3H8) và butane (C4H10). Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg một loại Gas là khoảng 50400 kJ. Biết để làm nóng 1 kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4200 J. 

a) Viết phương trình hóa học đốt cháy gas tạo sản phẩm cháy là khí carbon dioxide (CO2) và hơi nước (H2O).  

b) Để đun sôi 6 kg nước từ nhiệt độ 20 oC cần cung cấp nhiệt lượng là bao nhiêu?

c) Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thu đạt 80%.

d) Để đảm bảo an toàn khi sử dụng gas cần lưu ý những gì?

Câu 22 (3,25 điểm) Định luật BTKL - Mol - Tỉ khối khí - Tính theo phương trình hóa học.
1. (1,25 điểm) Oxide X còn được gọi là "khí nhà kính" là nguyên nhân chính làm cho Trái đất nóng lên. Biết tỉ khối hơi của khí X so với khí hydrogen là 22. 

a) Xác định công thức và gọi tên X

b) Viết 2 phương trình hóa học điều chế trực tiếp X từ calcium carbonate.


2. (1,0 điểm) Trong phòng thí nghiệm, khí O2 được điều chế từ phản ứng nhiệt phân potassium permanganate (KMnO4) theo sơ đồ phản ứng: KMnO4 
[image: image3.wmf]o

t

¾¾®

K2MnO4 + MnO2 + O2. Nhiệt phân 18,96 gam KMnO4 thu được 17,424 gam chất rắn và V lít khí O2 (ở 1 bar, 25oC).

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.

b) Tính V.

c) Tính hiệu suất của phản ứng.

3. (1,0 điểm) Hỗn hợp X gồm 2 khí NO2 và O2 có tỉ khối đối với khí helium (He) là 10,625. Dẫn 17 gam hỗn hợp khí X vào 200 mL nước thu được dung dịch Y chứa HNO3 do xảy ra phản ứng theo sơ đồ sau: NO2 + O2 + H2O 
[image: image4.wmf]¾¾®

HNO3. Tính thể tích mỗi khí có trong 17 gam X và nồng độ mol/L của dung dịch Y.

Câu 23  (3,0 điểm) Độ tan - Nồng độ dung dịch - Tốc độ phản ứng - pH của dung dịch
1. (0,5 điểm) Cho 5 gam kim loại Zinc (Zn) dạng hạt vào lượng dư dung dịch H2SO4 0,1M thu được zinc sulfate và giải phóng khí hydrogen.  

a) Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Hãy đề ra 3 biện pháp làm tăng tốc độ  phản ứng trên.

2. (0,5 điểm) Có 3 dung dịch: giấm ăn, xà phòng, muối ăn.

a) Hãy sắp xếp theo trình tự giá trị pH giảm dần của các dung dịch trên.

b) Trình bày cách nhận biết các dung dịch trên bằng phương pháp hóa học.

3. (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 16 gam CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% đun nóng, thu được dung dịch X. Sau đó làm nguội dung dịch X đến 20oC thì có m gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra. Biết rằng độ tan của CuSO4 ở 20oC là 20,7 g/100 g nước.

a) Tính m

b) Tính số nguyên tử của từng nguyên tố có trong m gam CuSO4.5H2O (NA = 6,022.1023).

Câu 24  (4,0 điểm) Acid - base - oxide - Muối - Phân bón hóa học

1. (1,5 điểm) Để sản xuất sulfuric acid (H2SO4) (là một hóa chất quan trọng trong nhiều ngành sản xuất) người ta dùng nguyên liệu là quặng pyrite (FeS2). Ban đầu người ta đem nghiền nhỏ quặng pyrite (FeS2) rồi nung nóng ở nhiệt độ cao thu được iron(III) oxide (Fe2O3) và sulfur dioxide (SO2). Sau đó oxygen hóa sulfur dioxide bằng oxygen với xúc tác thích hợp ở 450oC thu được sulfur trioxide (SO3). Cuối cùng, dùng H2SO4 98% hấp thụ sulfur trioxide được oleum H2SO4.nSO3, sau đó dùng nước thích hợp để pha loãng oleum để sản xuất sulfuric acid 98 - 99%.
a) Hãy cho biết trong quá trình trên giai đoạn nào xảy ra biến đổi vật lí? Giai đoạn nào xảy ra biến đổi hóa học? Giải thích.

b) Viết phương trình phản ứng hóa học của mỗi giai đoạn trong quy trình trên.

c) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% điều chế được từ 1 tấn quặng pyrite chứa 60% FeS2 (về khối lượng). Biết hiệu suất cả quá trình là 70%.

2. (1,0 điểm) Để cây lúa phát triển tốt và đạt năng suất cao, ngoài các loại phân hữu cơ, cần bón bổ sung phân bón hóa học như phân đạm, phân lân và phân kali. Với một loại giống lúa theo khuyến cáo, khối lượng phân đạm urea cần bón cho 1 ha trong một vụ như sau 

	Thời kì
	Lượng phân bón/ha

	Bón lót
	25 kg phân đạm urea

	Bón thúc đợt 1
	50 kg phân đạm urea

	Bón thúc đợt 2
	50 kg phân đạm urea

	Bón đón đòng
	30 kg phân đạm urea


a) Viết công thức của phân đạm urea.

b) Tính khối lượng N có trong phân đạm urea cần bón cho 1 ha lúa trong một vụ như trên.

c) Phải dùng bao nhiêu kg phân đạm ammonium nitrate (NH4NO3) để có được khối lượng N như trong lượng phân đạm urea cần bón ở trên?

d) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nitrogen có trong lượng phân bón đó. Hãy tính độ dinh dưỡng của phân urea trên biết rằng trong phân urea này có lẫn 10% tạp chất không chứa nitrogen.

3. (1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe bằng dung dịch sulfuric acid loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 9,916 lít khí (đkc)

 a)  Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?

 b)  Tính khối lượng muối khan thu được?
 c)  Lượng khí hydrogen ở trên khử vừa đủ 23,2 gam oxide của kim loại M tạo thành kim loại M và H2O. Xác định công thức hóa học của oxide đó. 
……………… Hết ………………..
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